
1 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ CẨM LẠC 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  :         -UBND 
          

Cẩm  Lạc, ngày 10 tháng 01 năm 2024 

 

ĐỀ ÁN 

Sản xuất vụ Xuân năm 2024 

 

Phần 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2023 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Tổng quan chung 

Năm 2023 là năm nhuận (Hai tháng 2), thời vụ gieo cấy các trà lúa cơ bản trùng 

vào tiết  ại Hàn - Lập Xuân và tâm lý người dân triển khai gieo cấy lúa vụ Xuân kết 

thúc trước tết Nguyên  án là rào cản ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo về thời vụ của 

UBND xã. Thực hiện văn bản s  40 UBND-NN, ngày 09 1 2023 của UBND huyện 

Cẩm Xuyên về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân đúng lịch thời vụ, UBND xã 

đã triển khai thực hiện chỉ đạo kết hợp nhiều giải pháp nên toàn xã chấp hành đúng 

lịch thời vụ đề ra. Mặc dù lúa vụ Xuân trổ và thu hoạch muộn hơn so với cùng kỳ 

nhưng năng suất và sản lượng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành 

UBND xã đã tổ ch c Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân đến tận các 

thôn thôn. Ban hành các văn bản chỉ đạo và c  nhiều giải pháp để nhân dân chấp hành 

lịch thời vụ, công tác quản lý gi ng, vật tư nông nghiệp và tổ ch c sản xuất kịp thời . 

Thành lập các Tổ công tác chỉ đạo ph ng tr  dịch bệnh trên cây trồng. Hệ th ng văn 

bản hướng dẫn ph ng tr  sâu bệnh được tuyên truyền thường xuyên, liên tục qua hệ 

th ng truyền thanh của các xã và các thôn. Tổ ch c lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho 

các hộ dân trên địa bàn xã. 

3. Kết quả sản xuất. 

a. Cây lúa. 

- Tổng diện tích gieo cấy 515 ha đạt 100% kết hoạch, năng suất: 56 tạ ha, sản 

lượng 2.884tấn 

b. Cây trồng cạn: 

- Cây trồng cạn:  

+ Cây Lạc diện tích 55ha; Năng suất 33tạ/ha, Sản lượng 181,5tấn;  

 + Ngô diện tích 10 ha, năng suất 25 tạ/ha, sản lương 25 tạ/ha; 

+ Rau các loại diện tích 40ha; Năng suất 80tạ/ha, Sản lượng 320 tấn .  

+ Khoai lang: 5 ha, năng suất: 70tạ/ha, sản lượng: 35 tấn 

+ Cây sắn (cả năm): 9 ha, năng suất 120 tạ ha, sản lượng 108 tấn. 

4. Công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp: 
- Thành lập  oàn kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp về việc thành 

lập  oàn kiểm tra chất lượng hàng h a vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Tiến hành 

nhắc nhở 01 cơ sở kinh doanh thu c BVTV c  s  lượng thu c hết hạn yêu cầu tiêu 

hủy. Tổ ch c ký cam kết bổ sung đ i với 174 hộ sản xuất nông nghiệp thuộc đ i 

tượng theo Thông tư 17 nhằm đảm bảo vệ sinh an thực phẩm. 

5. Kết quả thực hiện chính sách phát triển sản xuất. 
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- Vụ xuân 2023  kinh phí h  trợ theo chính sách phát triển đất trồng lúa theo Nghị 

định 62 N -C  của của Chính phủ: 302  triệu đồng để mua gi ng mới sản xuất.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

- Tâm lý người dân đang c n tư duy “Lúa vụ xuân để ăn cả năm” dẫn đến 

thiếu quyết liệt trong áp dụng giải pháp sử dụng thu c bảo vệ thực vật xử lý bệnh 

đạo ôn giai đoạn trên cổ bông và trong quá trình xử lý thu c chưa tuân thủ nguyên 

tắc “4 đúng” về sử dụng thu c bảo vệ thực vật. 

- Người dân vẫn còn tập quán gieo dày gây kh  khăn cho công tác chăm s c 

và phòng tr  sâu bệnh. 

- Tình trạng để gi ng lưu vụ vẫn còn diễn ra dẫn đến năng suất một s  trà lúa 

không cao và nguyên nhân gây ra dịch bệnh 

- Ở một s  thôn tình trạng chấp hành lịch chưa nghiêm túc.  

 

Phần 2: ĐỀ ÁN SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2024 

 

I. NHẬN ĐỊNH THỜI TIẾT, THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN: 

1. Nhận định thời tiết 

Theo dự báo của  ài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh: Nền nhiệt độ vụ  ông 

Xuân năm nay c  xu thế cao hơn TBNN khoảng 1,0 - 1,5 0C; rét đậm, rét hại c  xu 

thế ít hơn TBNN; rét tập trung trong tháng 12 2023 - 01 2024, trong đ  tháng 

01 2024 là tháng tập trung nhiều các đơt rét đậm, rét hại. Cần đề ph ng những đợt 

rét đậm kéo dài 5 -7 ngày ảnh hưởng xấu đến sản xuất trong tháng 1 2024; t  tháng 

02 - 03 2024, s  ngày rét c  khả năng ít hơn so với TBNN và các đợt rét c  xu 

hướng không kéo dài. Lượng mưa tháng 12 2023 và tháng 01 2024, khu vực ven 

biển cao hơn t  15 - 25% so với TBNN, khu vực miền núi xấp xỉ TBNN, tháng 02 - 

05 2024 ở m c thấp hơn so với TBNN 

2. Thuận lợi: 

- Có sự quan tâm vào cuộc mạnh mẽ của cấp uỷ  ảng, chính quyền và các 

ph ng, ban ngành, đoàn thể t  huyện đến xã để tập trung chỉ đạo cũng như c  các cơ 

chế, chính sách của trung ương, tỉnh, huyện để khuyến khích, đưa nhanh các tiến bộ 

khoa học kỷ thuật áp dụng vào sản xuất. 

- Cơ giới trong nông nghiệp ngày càng được  ng dụng rộng rãi nhất là khâu 

làm đất, thu hoạch giảm áp lực về thời vụ. 

- Lượng nước ở các hồ đập lớn trên địa bàn huyện đáp  ng nhu cầu tưới phục 

vụ sản xuất các loại cây trồng vụ Xuân 2024. 

- Giá cả một s  nông sản chủ lực tăng đáng  kể so với cùng kỳ cùng với năng 

suất một s  cây trồng như lúa, lạc năm 2023 cho năng suất khá tạo tâm lý yên tâm 

cho người dân đầu tư thâm canh.   

3. Khó khăn: 

- Các đ i tượng dịch bệnh diễn biến ph c tạp và nhiều bệnh nguy hiểm vẫn tiềm 

ẩn bùng phát đe dọa an toàn sản xuất, đặc biệt bệnh đạo ôn cổ bông, chuột, rầy nâu. 

- Các doanh nghiệp chủ yếu d ng lại ở khâu cung  ng vật tư đầu vào, sản 

lượng thu mua theo hình th c liên kết còn hạn chế, chưa c  doanh nghiệp đầu tư vào 

tất cả các khâu sản xuất.  

- Tập quán gieo dày trên đơn vị diện tích, b n phân không cân đ i vẫn c n tồn tại. 

- Dự báo giá các loại gi ng lúa tăng cao hơn so với cùng kỳ t  1000 – 
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4000đ kg sẽ gây trở ngại cho việc đầu tư của  người dân. 

 II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2024 

1. Quan điểm: 

Vụ Xuân là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm trong b i cảnh thực hiện 

mục tiêu kép v a phát triển sản xuất; cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và phát huy s c 

mạnh cả hệ th ng chính trị, đẩy mạnh sản xuất toàn diện trên tất cả các đ i tượng 

cây trồng, phấn đấu đạt vượt diện tích, năng suất, sản lượng đề ra. Lấy giá trị thu 

nhập trên đơn vị diện tích canh tác và giá trị thu nhập trên hộ nông dân trong năm làm 

tư tưởng chỉ đạo. Tập trung thực hiện đề án tập trung tích tụ ruộng đất, xây dựng hình 

thành các cánh đồng lớn. 

Tập trung chỉ đạo 4 thôn: Hoa Thám, Quang Trung 1, Quang Trung 2, Yên Lạc 

chỉ sản xuất đồng nhất 1 loại gi ng; một thời vụ, một quy trình kỹ thuật trong một ô 

thữa quy hoạch. Trường hợp hộ gia đình cá nhân nào không chấp hành các thôn phải có 

hình th c xử lý, UBND sẽ không h  trợ 50% gi ng nếu làm sai chỉ đạo. 

2. Mục tiêu sản xuất cụ thể. 

Vụ Xuân 2024 định hướng như sau: 

- Lúa: Diện tích 513 ha, năng suất: 56,5 tạ ha, sản lượng 2.898 tấn. 

- Cây trồng cạn:  

+ Rau các loại: 65 ha, năng suất: 82 tạ/ha, sản lượng: 533 tấn 

+ Lạc: Diện tích 55 ha, năng suất: 32 tạ ha, sản lượng: 176 tấn.  

+ Ngô: Diện tích 5 ha, năng suất: 25 tạ/ha, sản lượng: 12,5 tấn;  

+ Khoai lang: 5 ha, năng suất: 72 tạ ha, sản lượng: 36 tấn. 

+ Cây sắn (cả năm): 9 ha, năng suất 120 tạ ha, sản lượng 108 tấn. 

 (Chỉ tiêu định hướng cho các thôn như phụ lục kèm theo) 

- Tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất như: mô hình trồng lúa kết hợp với 

nuôi cá và cua đồng; Mô hình chăn nuôi lợn Hữu cơ tại Hộ ông Võ Văn Thắng tại 

thôn Hoa Thám 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác thông tin tuyên truyền 

Truyền tải các nội dung của  ề án sản xuất vụ Xuân năm 2024 đến nhân dân, 

đặc biệt tuân thủ cơ cấu gi ng, chấp hành lịch thời vụ sản xuất, công tác quản lý 

ph ng tr  dịch hại, các giải pháp sản xuất... thông qua hệ th ng truyền thanh của 

thôn, các cuộc hội họp thôn, các chi hội.  

2. Cơ cấu giống: 

a. Giống lúa:  

 ử dụng phẩm cấp gi ng xác nhận 1 trở lên; không cơ cấu 01 gi ng quá 30% 

diện tích gieo cấy. 

- Những gi ng sản xuất qua nhiều năm, ổn định về năng suất dùng để làm 

hàng h a, chế biến bún bánh: N98, Khang dân 18, Khang dân đột biến. 

- Nhóm gi ng c  năng suất chất lượng cao, triển vọng: Bắc Thịnh, ADI 168, ..VNR10 

b. Giống cây trồng cạn: 

- Gi ng rau củ quả: Nh m rau sản xuất truyền th ng, gồm rau cải, xà lách, bí 

xanh, cà chua, dưa chuột, đậu đ , rau gia vị,...  

- Gi ng lạc: Sử dụng gi ng L14 chủ lực, các gi ng V79, L29 và gi ng địa 

phương như: Lạc cúc, lạc sen, lạc mỡ… 

- Gi ng ngô lấy hạt làm thực phẩm: MX4, MX10, HN68, HN88..  

- Gi ng khoai lang: Chiêm bông, Hoàng Long, KCL20-209.... 
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3. Lịch thời vụ:  

Cây lúa: Tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh khung lịch thời vụ của tỉnh, bắt 

đầu gieo t  ngày 15 01 2024, kết thúc ngày 08/2/2024. Trong cùng một trà lúa, 

gi ng có thời gian sinh trưởng dài hơn b  trí đầu khung lịch, gi ng có thời gian sinh 

trưởng ngắn hơn b  trí giữa và cu i khung lịch. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

Lưu ý: 

- Trong cùng một trà lúa, gi ng có thời gian sinh trưởng dài hơn b  trí đầu 

khung lịch, gi ng có thời gian sinh trưởng ngắn hơn b  trí giữa và cu i khung lịch. 

- Cây trồng cạn:  

+ Cây lạc: Tranh thủ đất đủ ẩm, trời ấm để xu ng gi ng xung quanh tiết Lập 

Xuân và phấn đấu gieo trỉa kết thúc trong tháng 2 2024. 

+ Cây ngô:   i với ngô sinh kh i b  trí linh hoạt thời vụ để tạo nguồn th c ăn 

xanh phục vụ chăn nuôi; ngô lấy hạt thời vụ gieo trỉa kết thúc trước 20 2 2024.  

+ Rau các loại: Tranh thủ t i đa thời tiết thuận lợi để triển khai gieo trồng, khuyến 

khích trồng xen, luân canh, g i vụ để tăng hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích.    

4. Kỹ thuật canh tác.  

a.   i với cây lúa 

- Chấp hành sản xuất đúng lịch thời vụ theo chỉ đạo; tuân thủ cơ cấu gi ng, cụ 

thể: nh m gi ng lúa lai lượng gi ng gieo 2,0-2,5 kg sào, nh m gi ng lúa thuần chất 

lượng cao đ  nhánh khá lượng gi ng gieo phù hợp 3,0-3,5 kg sào, nh m lúa thuần 

truyền th ng đ  nhánh trung gieo t  3,5-4,0 kg/sào. 

- Gieo mạ dự ph ng g c ruộng để dắm tỉa để dự ph ng khi rét đậm, rét hại hoặc 

ngập úng cụ bộ gây chết lúa. 

- B n phân cân đ i: phân chuồng 300-400 kg sào hoặc b n phân hữu cơ vi 

sinh 30-35 kg sào, vôi t  25-30 kg sào, b n toàn bộ trước khi cày lật đất. B n l t các 

loại phân N K hàm lượng lân cao như (phân N K Nghệ  n, phân N K Việt Nhật, 

phân N K  hú Mỹ...) sau khi trang ruộng lần cu i và tăng cường bón phân lân nung 

chảy để giảm độ chua của đất. 

-  h ng tr  sâu bệnh: Ủy ban nhân dân xã phát động các thôn phong trào toàn dân 

ra quân diệt chuột đồng loạt, tập trung ngay t  đầu vụ sản xuất để đảm bảo an toàn cho 

sản xuất lúa. Ban nông nghiệp chủ động trong công tác điều tra, dự tính, dự báo sinh vật 

gây hại cây trồng để phát hiện sớm, hướng dẫn chỉ đạo ph ng tr  kịp thời. 

- Chỉ đạo nhân dân tận dụng nguồn nước mưa, đắp bờ vùng, bở thửa giữ nước 

trong ruộng, đẩy nhanh phong trào làm đất càng sớm càng t t.  

b. Cây trồng cạn 

+ Rau củ quả:  

 ản xuất theo hướng  xen canh, g i vụ để tăng giá trị sản xuất;  đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, giám sát việc b n phân, thu c BVTV. 

+ Cây trồng cạn khác:  a dạng hoá các loại cây trồng trong đ  tập trung ưu 

tiên sản xuất như: đậu, v ng, khoai lang chất lượng cao. 

+ Cây ăn quả: Trồng mới cam, bưởi vụ Xuân 2024, thời vụ tiến hành trồng t  

sau tiết Lập Xuân (sau ngày 4/2/2024).   i với cây đang thời kỳ kiến thiết cơ bản, tập 

trung b n thúc để phát triển thân lá, b n làm nhiều đợt; đ i với cây thời kỳ kinh 

doanh, sau khi thu hoạch cần kịp thời cắt cành, tỉa tán, bổ sung kịp thời dinh dưỡng để 

phục hồi cây, thúc đẩy phát triển các đợt lộc thu nhằm đảm bảo năng suất vụ tiếp theo; 

lượng b n 20-50 kg phân hữu cơ và các loại phân vô cơ theo giai đoạn sinh trưởng 
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của cây. Kịp thời phun ph ng tr  các loài sâu bệnh trong khi cây mới ra lộc trong vụ 

Xuân, nhất là các loài nấm, sâu vẽ bùa trên cây c  múi. 

5. Giải pháp thủy lợi trong vụ Xuân 2024 

Tập trung khắc phục, sữa chữa các công trình thủy lợi, hệ th ng kênh mương, 

cầu, c ng... bị hư hỏng; tổ ch c ra quân làm giao thông thủy lợi, nạo vét kênh 

mương, khơi thông các hệ th ng kênh tưới, kênh dẫn trạm bơm đồng thời đẩy nhanh 

tiến độ thi công hoàn thành các công trình thủy lợi, nhất là hệ th ng kênh mương nội 

đồng,… để đảm bảo kịp thời phục vụ cho cho sản xuất vụ Xuân 2024. 

6. Công tác quản lý nhà nước về giống, vât tư nông nghiệp. 

- Thành lập các  oàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh 

doanh gi ng cây trồng, thu c bảo vệ thực vật, vật tư, phân b n,... kịp thời phát hiện 

và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành, cụ thể:  

+ Về gi ng cây trồng: Chỉ sử dụng các gi ng c  trong cơ cấu sản xuất vụ 

Xuân 2024 của Ủy ban nhân dân huyện. 

+ Về phân bón: UBND xã ph i hợp phòng, ngành chuyên môn cấp huyện để 

tăng cường lấy mẫu và công tác quản lý chất lượng các loại phân bón.  

+ Về thu c BVTV: tập trung kiểm tra việc lưu hành, buôn bán các loại thu c 

bảo vệ thực vật cấm  

- Theo dõi kiểm soát chặt chẽ nguồn g c xuất x , bao bì nhãn mác, hồ sơ chất 

lượng, danh mục sản phẩm các loại hàng hóa vật tư nông nghiệp kinh doanh trên địa bàn. 

7. Chính sách: 

- Thực hiện chính sách đất trồng lúa theo: Nghị định s  35 2015 N -CP ngày 

13 4 2015 của Chính  hủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định 

62 2019 N -C  ngày 11 7 2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một s  điều Nghị 

định s  35 2015 N -C , cụ thể h  trợ 50% giá gi ng đ i với các loại gi ng: N98, 

Khang dân 18, Khang dân đột biến, Bắc Thịnh, ADI 168, VNR10... 

- Tổ ch c triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của tỉnh, huyện ban 

hành về khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Nghị quyết s  

51/2021/NQ-H ND ngày 16 12 2021 của H ND tỉnh…. 

- Thực hiện chính sách h  trợ mô hình của xã cho người dân sản xuất theo mô 

hình sản xuất tập trung, chuyển đổi ruộng ruộng đất theo kế hoạch của UBND xã. 

- H  trợ 50% bã diệt chuột sinh học cho cho 10 thôn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban nông nghiệp:  

- Chủ trì ph i hợp với các thôn để chủ động hướng dẫn, đôn đ c, kiểm tra tổ 

ch c thực hiện các nội dung của  ề án đạt hiệu quả cao nhất. 

- Tham mưu UBND xã thành lập  oàn kiểm tra vật tư nông nghiệp tại các 

thôn; kiểm tra nguồn g c xuất xuất x , bao bì nhãn mác, hồ sơ chất lượng các loại 

hàng h a vật tư nông nghiệp cung  ng trên địa bàn; giám sát, kịp thời phát hiện, báo 

cáo UBND huyện, lấy mẫu các lô gi ng, phân b n… cung  ng trên địa bàn;  

- Kịp thời tham mưu các văn bản để chỉ đạo sản xuất; phương án khắc phục 

thiệt hại nếu xẩy ra thiên tai bão lũ, hạn hán dịch bệnh cây trồng; tổng hợp tình hình, 

báo cáo UBND xã c  biện pháp chỉ đạo kịp thời.  

- Xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn hướng dẫn, phổ biến  ề án, quy 

trình kỹ thuật đ i tượng cây trồng mới và chỉ đạo quyết liệt về cơ cấu gi ng, lịch 

thời vụ, quy trình canh tác giúp nông dân hiểu rõ, đồng thuận và thực hiện. 

- Thường xuyên theo dõi phát hiện và chỉ đạo các địa phương ph ng tr  kịp 
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thời các đ i tượng sâu bệnh hại trên lúa vụ Xuân. 

2. Các đơn vị thôn xóm 

Căn c  vào  ề án, chỉ tiêu định hướng UBND xã giao cụ thể cho t ng thôn, 

x m tổ ch c quán triệt sâu rộng trong cán bộ,  ảng viên và nhân dân về tư tưởng chỉ 

đạo đ i với sản xuất vụ Xuân 2024;  

Chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc về thời vụ, không để nhân dân gieo cấy trước 

lịch thời vụ. Chỉ đạo các tổ điều hành nước trên địa bàn ph i hợp với các cụm, trạm 

thủy nông để đảm bảo đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy, su t quá trình sinh 

trưởng, phát triển của cây trồng. 

3. Đài truyền thanh xã: tăng thời lượng và chọn thời điểm phù hợp tuyên 

truyền, phổ biến các nội dung của  ề án, các mô hình điển hình trong sản xuất, 

thông tin thị trường, diễn biến thời tiết,.... 

4.  ề nghị các đồng chí được phân công chỉ đạo cơ sở ưu tiên thời gian chỉ 

đạo kiểm tra đôn đ c các thôn thực hiện; Ủy ban mặt trận Tổ qu c và các đoàn thể 

tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là tích cực tham gia các mô 

hình sản xuất,  ng dụng các tiến bộ mới trong sản xuất. . 
Nơi nhận: 
-  h ng Nông nghiệp & TNT; 
- TT  ảng ủy, TT H ND xã; 

- Chủ tịch,  CT UBND xã; 

- Các đồng chí được  phân công chỉ đạo thôn;  

- Các ban, ngành cấp xã; 

-  ài TT xã; 

- Các thôn; 

      - Lưu: VT, NN. 

      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nguyễn Văn Dũng 
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